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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thu Hiền 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Nhật Huy – Thư ký Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

theo thủ tục rút gọn thụ lý số: 222/2020/HSST ngày 20 tháng 8 năm 2020 đối với bị 

cáo: 

Trịnh Thị Kim Q, sinh năm: 1973, tại H; ĐKHKTT và nơi cư trú: P302 B13 

Tổ dân phố số 7, phường M, quận C, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán; 

Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Con ông Trịnh Xuân H và bà Doãn Thị S; Tiền án, tiền sự: Không. DCB số 465 lập 

ngày 23/7/2020 tại Công an quận C. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa). 

- Nguyên đơn dân sự: Siêu thị V - Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần dịch 

vụ thương mại tổng hợp V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án truy tố theo thủ tục rút gọn được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 30 ngày 18/7/2020, Trịnh Thị Kim Q đến siêu thị V (địa chỉ: 

số 72 T, phường D,quận C, thành phố Hà Nội) để mua sắm. Đến nơi, Q dùng 01 giỏ 

nhựa màu đỏ của siêu thị để chọn hàng. Khoảng 19h cùng ngày, Q mang số hàng 

hóa đã chọn đến quầy thu ngân để thanh toán thì gặp chị Lê Thị T (sinh năm: 1994, 

HKTT: Thôn Y, xã Y, huyện Y, thành phố Thanh Hóa) là nhân viên thu ngân và chị 
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Vũ Thị T (sinh năm: 1996, HKTT: Thôn Đ, xã H, huyện N,tỉnh Hải Dương) là giám 

sát nhân viên thu ngân. Thấy quầy đông khách và nhân viên siêu thị không chú ý, Q 

nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đến lượt thanh toán, Q chỉ đặt một số mặt hàng 

đã chọn lên quầy thanh toán cho chị T kiểm tra và bớt lại một số hàng, không xuất 

trình cho nhân viên thu ngân tính hóa đơn gồm 01 gói thịt heo xông khói Dabaco 

loại 300g, 01 gói thịt ba chỉ hun khói Ông già Ika loại 300g, 01 con tôm hùm đông 

lạnh loại 0,912kg, 01 gói tôm he bóc nõn loại 0,2kg, 01 gói cá thu khô một nắng loại 

0,5kg, 01 gói chả hàu loại 0,3kg, 01 gói cá hồi úc phi lê loại 0,792kg, 01 gói bề bề, 

01 con tôm hùm đông lạnh loại 0,996kg, 01 cái vá lọc CS, 01 dao bào vỏ, 01 vỉ móc 

treo tường gồm 2 chiếc và 01kg thịt chưng mắm tép (vẫn để trong giỏ hàng đặt dưới 

chân Q). Tiếp đó, chị T thanh toán số hàng trên bàn do Q đặt lên rồi bỏ vào 03 túi 

nilon giao cho Q. Sau khi nhận lại hàng, Q đặt 03 túi nilong đựng hàng đã thanh 

toán lên trên số hàng chưa thanh toán trong giỏ hàng để che giấu rồi mang theo giỏ 

hàng đi ra ngoài. Nhận thấy Q có biểu hiện nghi vấn, chị T đã đến kiểm tra sơ bộ và 

báo cho anh Nguyễn Hà N (sinh năm: 1994, HKTT: Khu 3, xã H, huyện H,tỉnh Phú 

Thọ) là quản lý ca trực bảo vệ được biết. Khi Q đi từ quầy thu ngân đến trước cửa 

kiểm soát Siêu thị, anh N cùng anh Lò Văn L (sinh năm: 1997, HKTT: Tổ 4, thị trấn 

S, huyện S, tỉnh Sơn La) tiến hành kiểm tra, phát hiện Q mang theo một số hàng 

chưa thanh toán nên đã trình báo đến Công an phường D để giải quyết. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ của Trịnh Thị Kim Q: 01 gói 

thịt heo xông khói Dabaco loại 300g; 01 gói thịt ba chỉ hun khói Ông già Ika loại 

300g; 01 con tôm hùm đông lạnh loại 0,912kg; 01 gói tôm he bóc nõn loại 0,2kg; 01 

gói cá thu khô một nắng loại 0,5kg; 01 gói chả hàu loại 0,3kg; 01 gói cá hồi úc phi  

lê loại 0,792kg; 01 gói bề bề; 01 con tôm hùm đông lạnh loại 0,996kg; 01 cái vá lọc 

CS; 01 dao bào vỏ; 01 vỉ móc treo tường gồm 2 chiếc, 01kg thịt chưng mắm tép và 

01 hóa đơn mua hàng do Siêu thị V phát hành. Qua điều tra, xác định: Số tài sản trên 

đều thuộc sở hữu của Siêu thị V - Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp V. 

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự quận Cầu Giấy số 295/TCKH-BBĐGHĐ ngày 19/7/2020: 

- 02 con tôm hùm đông lạnh trị giá 1.524.400 đồng; 

- 01 gói tôm he bóc nõn trị giá 61.900 đồng; 

- 01 gói cá thu khô một nắng trị giá 91.400 đồng; 

- 01 gói chả hàu trị giá 92.900 đồng; 

- 01 gói cá hồi úc phi lê trị giá 261.200 đồng; 
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- 01 gói bề bề đông lạnh trị giá 159.200 đồng; 

- 01 gói chân giò hun khói trị giá 73.500 đồng; 

- 01 gói ba chỉ hun khói trị giá 82.800 đồng; 

- 01 gói thịt chưng mắm tép đông lạnh giá 255.900 đồng; 

- 01 vá lọc trị giá 64.500 đồng; 

- 01 dao bào vỏ trị giá 91.000 đồng, 

- 01 vỉ móc treo tường gồm 2 chiếc trị giá 64.500 đồng. 

Tổng giá trị tài sản Q chiếm đoạt: 2.823.200 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Trịnh Thị Kim Q đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp 

tài sản như nội dung nêu trên. Lời khai của Q phù hợp với lời khai người làm chứng, 

hình ảnh camera tại quầy thu ngân Siêu thị V ghi nhận sự việc Q chưa đặt một số 

hàng hóa lên quầy thu ngân trước khi cầm giỏ hàng đi ra ngoài và tài liệu, chứng cứ 

khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. 

Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả tài sản bị chiếm 

đoạt cho Siêu thị V. Chị Nguyễn Thị Ánh T (SN: 1977, HKTT: N, quận L, thành 

phố Hà Nội) - đại diện theo ủy quyền của Siêu thị V có yêu cầu Q bồi thường, thanh 

toán số tiền 2.916.353 đồng trị giá hàng hóa do tài sản là hàng đông lạnh, không bán 

được trong ngày khiến hàng hóa bị giảm giá trị, gây thiệt hại cho Siêu thị. Ngày 

10/8/2020, Trịnh Thị Kim Q đã tự nguyện bồi thường, thanh toán số tiền 2.916.353 

đồng cho Siêu thị. Đại diện Siêu thị V đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu 

gì về dân sự. 

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 03/QĐ-VKSCG ngày 18/8/2020 

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố Trịnh Thị Kim Q về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã khai tại cơ 

quan điều tra. Bị cáo thừa nhận quyết định truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị 

cáo thực sự ăn năn hối cải và đề nghị xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan 

hồng, cải tạo ngoài xã hội để có cơ hội làm người lương thiện. 

- Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên quan điểm 

truy tố nêu trên và đề nghị: Áp dụng khoản 1 điều 173; điểm b, i, s, khoản 1, khoản 

2 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt Trịnh Thị Kim Q từ 09 tháng đến 12 

tháng cải tạo không giam giữ. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về 

trách nhiệm dân sự: Không. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 

Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện. Do đó, các hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, với lời khai người làm chứng, kết luận giám 

định, vật chứng thu giữ được và phù hợp các tài liệu khác có trong hồ sơ đầy đủ cơ 

sở kết luận: 

Khoảng 18 giờ 30 ngày 18/7/2020, tại siêu thị V (địa chi: số 72 T, phường D, 

quận C, thành phố Hà Nội) Trịnh Thị Kim Q đã có hành vi lén lút trộm cắp: 02 con 

tôm hùm đông lạnh trị giá 1.524.000 đồng; 01 gói tôm he bóc nõn trị giá 61.900 

đồng; 01 gói cá thu khô một nắng trị giá 91.400 đồng; 01 gói chả hàu trị giá 92.900 

đồng; 01 gói cá hồi úc phi lê trị giá 261.000 đồng; 01 gói bề bề đông lạnh trị giá 

159.200 đồng; 01 gói chân giò hun khói trị giá 73.500 đồng; 01 gói ba chỉ hun khói 

trị giá 82.800 đồng; 01 gói thịt chưng mắm tép đông lạnh; 01 vá lọc trị giá 64.500 

đồng; 01 dao bào vỏ trị giá 91.000 đồng, 01 vỉ móc treo tường gồm 2 chiếc trị giá 

64.500 đồng. Tổng giá trị tài sản Q chiếm đoạt là 2.823.200 đồng. 

Hành vi nêu trên của Trịnh Thị Kim Q đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài 

sản". Do đó Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo tội Trộm cắp tài 

sản theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. 

[3] Tính chất, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội và 

gây bất bình trong nhân dân. Bị cáo nhận thức được đầy đủ hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật, nhưng do lười lao động, cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhằm thỏa 

mãn nhu cầu cá nhân. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử và phải lên một bản án tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục dăn đe và phòng 

ngừa chung. 
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Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét, bị cáo khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tài sản 

chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại cho siêu thị V; bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu 

quả cho siêu thị V. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và có nơi cư trú rõ ràng. 

Vì vậy xét cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ để bị cáo có cơ 

hội cải tạo thành công dân có ích cho xã hội và cũng thể hiện được tính khoan hồng 

của pháp luật đối với bị cáo. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, nên thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với 

bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Siêu thị V đã nhận lại tài sản và tiền bồi thường, 

không yêu cầu bồi thường dân sự, nên không xét. 

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Thị Kim Q phạm tội Trộm cắp tài sản. 

* Áp dụng: 

- Khooản 1 Điều 173; điểm b,i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

- Điều 136; Điều 331; Điều 333; Điều 463 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

- Nghị quyết 326 /2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; mục A danh mục mức án phí, lệ phí 

Toà án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016. 

Xử phạt: Trịnh Thị Kim Q 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục 

người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường M, quận C, thành phố Hà Nội giám 

sát giáo dục trong thời gian chấp hành án. 

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 
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Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nguyên đơn dân sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt bản án, hoặc bản án được niêm yết công khai. 
 

 Nơi nhận: 
VKSND quận C; 
TAND Tp Hà Nội; 
VKSND Tp Hà Nội; 
Bị cáo, người liên quan; 
Công an quận C; 
Chi cục THA DS quận C; 
Lưu hồ sơ, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

 
Vũ Thu Hiền 

 


	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
	Vì các lẽ trên! 



